
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

KHOA/TRUNG TÂM…………………….


	


                                 DANH MỤC CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình đào tạo:…………………………..







Khóa:……………………………………………







Lớp:……………………………..........................
	Số

TT
	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOi)
	Nhóm PLO

	
	
	PLO Kiến thức
	PLO kỹ năng
	PLO năng lực tự chủ và trách nhiệm

	
	
	PLO kiến thức cơ bản về KHXH, khoa học chính trị và pháp luật
	PLO kiến thức (GDCN)
	
	

	1
	PLO1:….
	
	
	
	

	2
	PLO2:…….
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	n
	 PLOn:….
 
	 
	 
	 
	


Ghi chú: PLOi: Liệt kê lần lượt tất cả các chuẩn đầu ra theo CTĐT; nhóm PLO: Tích dấu (x) của PLOi vào nhóm PLO tương ứng [PLO ngoại ngữ và tin học không cần tích dấu (x)].
Hà Nội, ngày ….tháng….năm 20..
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

KHOA/TRUNG TÂM…………………….


	


ĐIỂM ĐO LƯỜNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình đào tạo:…………………………..








Khóa:……………………………………………








Lớp:……………………………..........................








Họ và tên sinh viên:……………………………..

	Số

TT
	Học phần/ Chuẩn đầu ra cốt lõi của học phần (CLOs)
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	…
	…
	PLOn
	Điểm đo lường PLO

	
	
	
	
	
	
	
	
	Điểm chuyên cần
	Điểm thực hành/
TB bài TH
	Điểm thi
	Điểm học phần

	1
	Học phần 1/CLOs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Học phần 2/ CLOs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Học phần 3/ CLOs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Học phần 4/ CLOs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Học phần 5/ CLOs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Đối với PLO kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, chỉ chọn 2 học phần có điểm cao nhất trong nhóm các học phần lý luận chính trị và pháp luật để đo lường; Đối với các PLO sử dụng điểm thành phần đo lường phải chỉ rõ CLOs của học phần tham gia đóng góp vào PLO tương ứng.




Hà Nội, ngày ….tháng….năm 20..

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

